
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ GÒ CÔNG 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 212/2022/DS-ST 

Ngày: 30-9-2022 
V/v tranh chấp “Quyền sử dụng đất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Công Triều. 

Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Hải Bình; ông Bành Quốc Trung. 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hoàng Long - Thư ký Toà án nhân dân thị 

xã Gò Công.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công tham gia phiên toà: bà 

Phạm Thị Kim Trinh – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26 và 30 tháng 9 năm 2022, tại Tòa án nhân dân thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 26/2022/TLST-

DS ngày 25 tháng 02 năm 2022, về tranh chấp “Quyền sử dụng đất”, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 238/2022/QĐXXST-DS, ngày 07 tháng 9 

năm 2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: anh Phạm Văn L, sinh năm 1976;  

Địa chỉ: Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang; 

Đại diện theo ủy quyền: bà Phan Thị U, sinh năm 1964; (có mặt) 

Địa chỉ: khu phố B, Phường B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang (văn bản uỷ quyền 

ngày 28 tháng 02 năm 2022). 

- Bị đơn: 1/ Anh Lê Văn D, sinh năm 1978; (có mặt) 

 2/ Bà Phạm Thị L, sinh năm 1940; (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Phạm Văn H (tên gọi khác: Phạm Minh H), sinh năm 1965; (xin 

vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 2 K, xã T, huyện T, tỉnh Long An. 

2/ Chị Võ Thị M, sinh năm 1981; (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. 

3/ Văn phòng công chứng P; (xin vắng mặt) 
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Đại diện theo pháp luật: ông Bùi P - Trưởng Văn phòng; 

Địa chỉ: ấp H, xã L, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hòa giải, nguyên đơn trình bày: 

Ngày 17/10/1997, hộ gia đình anh L, đại diện hộ là bà Phạm Thị L được Ủy ban 

nhân dân huyện Gò Công Đông (nay là thị xã Gò Công) cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 0012/A2 QSDĐ, đối với các thửa đất số 228, mục đích sử 

dụng 1L, diện tích 3772m2, thửa đất số 124, mục đích sử dụng 1L, diện tích 

664m2 và thửa đất số 125, mục đích sử dụng 1L ĐM+T, diện tích 1511m2, tờ 

bản đồ BX-C4, địa chỉ đất tại Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, 

bà L và các thành viên trong hộ gia đình đã thống nhất chia cho anh L 01 phần 

đất thuộc thửa số 228 diện tích 997,4m2 và một phần đất thuộc thửa số 125 diện 

tích 280,7m2 (có lập giấy tay vào ngày 03/7/1997). Từ năm 1997 anh L đã quản 

lý sử dụng ổn định phần đất thuộc thửa số 228 trên để trồng lúa và cất nhà ở 

riêng cùng vợ con trên phần đất thuộc thửa 125. Đến năm 2018, gia đình anh L 

đã tháo dỡ nhà chuyển đến thửa đất khác do anh mua để sinh sống, nhưng anh 

vẫn tiếp tục quản lý sử dụng 02 phần đất trên. 

Thời điểm chia đất, anh L chưa đi đăng ký thì ngày 17/10/1997, mẹ anh đại 

diện hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh L không có ý kiến gì 

vì nghĩ đất cấp cho hộ trong đó có anh nên không ảnh hưởng gì đến quyền lợi 

của mình. Đến năm 2014, do cần phải làm thủ tục đăng ký kê khai cấp giấy đối 

với hai phần đất nêu trên nên anh L đã tiến hành làm thủ tục đo đạc thì em anh 

là Lê Văn Danh ngăn cản. Anh L có yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân hòa 

giải thì hai lần Danh đều vắng mặt, nhưng bà L có mặt và có thừa nhận đã chia 

cho anh L 02 phần đất trên từ năm 1997. Đến năm 2016, anh L tiếp tục làm thủ 

tục đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được biết anh D đã được 

cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất đối với phần đất thuộc thửa số 125 diện 

tích 280,7m2 mà anh L được chia. Thời điểm này đã có tranh chấp và anh L vẫn 

đang quản lý sử dụng thửa đất nêu trên. 

Nay anh L yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với: thửa đất số 228, 

tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 997,4m2 (số thửa mới 424, tờ bản đồ 18, đất 

lúa, diện tích 978,2m2) và thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 

280,7m2, (số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất ở tại nông thôn và đất trồng cây 

hàng năm khác, diện tích 279,4m2), địa chỉ hai thửa đất tại Ấp H, xã B, thị xã G, 

tỉnh Tiền Giang. Anh L có yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

(không có tài sản gắn liền) ngày 15/11/2021 giữa bà Phạm Thị L, chị Võ Thị M 

và anh Lê Văn D. 

Tại bản tự khai và biên bản hòa giải, bị đơn bà Phạm Thị L trình bày: bà là 

mẹ của anh L, đối với yêu cầu của anh L được công nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất số 228, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 997,4m2 (số thửa mới 

424, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 978,2m2), địa chỉ tại Ấp H, xã B, thị xã G, 

do bà đại diện hộ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03463 
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ngày 04/6/2015, bà đồng ý chuyển nhượng cho anh L đứng tên thửa đất trên. 

Đối với yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 125, tờ bản đồ 

BX-C4, đất lúa, diện tích 280,7m2, địa chỉ tại Ấp H, xã B, thị xã G, hiện nay con 

bà là Lê Văn Danh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà không 

đồng ý, trước đây bà và gia đình đã nói Lập đi làm thủ tục sang tên nhiều lần 

nhưng Lập không làm lý do gì thì bà không biết, nên bà và thành viên hộ gia 

đình đã tặng cho anh D vì bà muốn giữ lại để dùng làm đất hương quả sau này 

cho bà. Do thời điểm trước đây sống chung anh L không phụng dưỡng lo cho bà, 

nên bà không đồng ý tặng cho phần đất này nữa. Phần đất diện tích 997,4m2 

hiện tại là đất lúa do anh L quản lý sử dụng, còn phần đất diện tích 280,7m2 hiện 

nay anh L đã tự ý rào lưới lại ba mặt và mới trồng một số cây ăn trái trên đất. 

Nội dung lời trình bày của bà ghi tại 02 biên bản hòa giải của UBND xã Bình 

Xuân, thị xã Gò Công vào năm 2014 là đúng thực tế những gì bà đã trình bày.  

Tại bản tự khai và biên bản hòa giải, bị đơn anh Lê Văn D trình bày: anh là 

em ruột của anh L, đối với yêu cầu của anh L được công nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất số 228, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 997,4m2, địa chỉ tại 

Ấp H, xã B, thị xã G (số thửa mới 424, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 978,2m2), 

do mẹ anh đại diện hộ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03463 

ngày 04/6/2015, anh thống nhất ý kiến với mẹ anh là bà Phạm Thị L đồng ý 

chuyển nhượng cho anh L đứng tên thửa đất trên. Đối với yêu cầu công nhận 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 

280,7m2, địa chỉ tại Ấp H, xã B, thị xã G (số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất ở 

tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm khác, diện tích 279,4m2), hiện nay cá 

nhân anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11523 ngày 

24/11/2021, thì anh không đồng ý vì mẹ anh không đồng ý cho anh L phần đất 

trên và hộ gia đình đã chuyển nhượng tặng cho lại cho anh vì muốn giữ lại để 

dùng làm đất hương quả sau này cho mẹ. Do thời điểm trước đây sống chung 

anh L không phụng dưỡng lo cho mẹ nên mẹ anh không đồng ý tặng cho phần 

đất này, chứ anh không tranh giành hay muốn chiếm đất. Phần đất diện tích 

997,4m2 hiện tại là đất lúa do anh L quản lý sử dụng, còn phần đất diện tích 

280,7m2 hiện nay anh L đã tự ý rào lưới lại 3 mặt và mới trồng một số cây ăn 

trái trên đất. 

Tại biên bản lấy lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm 

Văn H trình bày: họ tên đúng của ông là Phạm Minh Hoàng, sinh năm 1971. Do 

ông theo vợ về Long An sinh sống nên đã chuyển hộ khẩu về địa chỉ Ấp 2 K, xã 

T, huyện T, tỉnh Long An tới nay. Quá trình làm hộ khẩu mới thì ghi nhầm tên 

ông là Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1965, do làm lại khó khăn và ông cũng thấy 

không cần thiết nên không đổi lại và sử dụng tên Phạm Văn Hoàng, sinh năm 

1965 đến nay. Ông là con của bà Phạm Thị L là anh em cùng mẹ khác cha với 

anh L và anh D. Việc mẹ ông cho đất Danh và Lập ông không có ý kiến, ông 

không có chứng kiến việc mẹ ông hứa cho Lập hai thửa đất, nhưng ông có 

chứng kiến việc khi làm hàng rào mẹ ông có nói cho Danh 02 thửa đất. Nguồn 

gốc hai thửa đất tranh chấp là của mẹ ông mua từ ngày xưa, việc đất được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ mẹ ông đại diện đứng tên ông không 
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có ý kiến hay yêu cầu chia gì, do đất này của mẹ ông. Ông có ý kiến về việc mẹ 

ông lấy lại đất cho Danh như vậy là không đúng vì bà đã hứa cho Lập lâu rồi thì 

nên thực hiện theo lời hứa. Ông đề nghị bà L và Danh phải sang tên đất lại cho 

Lập. Ngoài ra do ông bệnh và ở xa nên xin Tòa vắng mặt cho đến khi giải quyết 

xong vụ án. 

Tại biên bản lấy lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Võ Thị 

M trình bày: chị là vợ của anh Lê Văn D, thành viên trong hộ của mẹ chồng là 

bà Phạm Thị L. Ngày 15/11/2021 chị có ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa chị, bà L cho anh D. Việc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất trên là hoàn toàn hợp pháp anh D đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, nguồn gốc đất của mẹ chòng chị chuyển nhượng lại cho anh D để 

sau này làm đất hương hỏa cho mẹ. Chị thống nhất với lời trình bày của anh D 

không đồng ý hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

15/11/2021. Ngoài ra chị không có ý kiến hay yêu cầu gì khác. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công 

chứng P trình bày: việc công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 

15/11/2021, số công chứng 007937 quyển số 08/2021TP/CC-SCC/HĐGD là 

đúng theo trình tự thủ tục về công chứng theo quy định pháp luật hiện hành. 

Việc yêu cầu của anh Phạm Văn L, Văn phòng công chứng P không có ý kiến, 

Tòa xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và xin vắng mặt trong quá 

trình tố tụng tại Tòa án. 

* Tại phiên tòa: 

- Đại diện ủy quyền của nguyên đơn trình bày: vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện. Căn cứ việc bị đơn và ông H đều thừa nhận, cũng như lời khai người 

làm chứng ông Út, ông Song, bà So là đất đã giao cho anh L quản lý sử dụng từ 

năm 1997 đến nay, thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997 

anh L là thành viên trong hộ gia đình nên phần bà L tặng cho cũng trong phạm 

vi tài sản chung của hộ, anh L quản lý sử dụng đất ổn định có cất nhà và trồng 

cây lâu năm, vì vậy áp dụng Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/08/2004 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, giao dịch tặng cho quyền sử 

dụng đất giữa bà L và anh L là thỏa thuận miệng không lập văn bản nhưng vẫn 

được công nhận. Do đó việc bà L tặng cho anh D thửa đất 797 diện tích 279m2 

là vô hiệu vì thởi điểm tặng cho, thửa đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp 

của anh L. Trách nhiệm lo cho bà L là trách nhiệm chung của các con bà L trong 

đó có anh L, nên anh L đồng ý dành phần đất ngang 5m, dài 10m để lo cho bà L 

khi tuổi già thuộc thửa đất số thửa mới 424, tờ bản đồ 18, đất lúa. 

- Bị đơn vẫn giữ nguyên lời trình bày, không đồng ý yêu cầu khởi kiện chia 

cho nguyên đơn thửa đất số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 

279,4m2, không đồng ý yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. 

- Chị M thống nhất lời trình bày của bà L và anh D, không đồng ý yêu cầu 

khởi kiện chia cho nguyên đơn thửa đất số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất lúa, 

diện tích 279,4m2, không đồng ý yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất. 
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- Các đương sự đều thống nhất kết quả xem xét thẩm định tại chỗ và định 

giá tài sản tranh chấp, không có ý kiến yêu cầu gì thêm. 

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi khai mạc 

phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành tố tụng đúng quy định của 

pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình 

theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đầy đủ thẩm quyền theo quy định đối với những người tiến hành tố tụng. 

- Về việc nội dung giải quyết vụ án: Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ và 

diễn biến tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các điều 459, 500, 

501, 502 của Bộ luật Dân sự năm 2015; các điều 179, 188, 203 của Luật đất đai 

năm 2013. Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH.14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn: Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc hộ bà L sẽ 

chuyển nhượng diện tích đất 997,4m2 thuộc thửa đất số 228, tờ bản đồ BX-C4, 

đất lúa nay là thửa 424, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 978,2m2 theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH03463 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công cấp 

ngày 04/6/2015 cho hộ bà Phạm Thị L đứng tên. 

Không chấp nhận yêu cầu của anh L về việc công nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất 125 nay là thửa 797, diện tích 279,4m2. 

Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa hộ bà Phạm Thị L với anh 

Lê Văn D. 

Về án phí sơ thẩm đương sự chịu theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn kiện bị đơn về tranh chấp quyền sử dụng đất có 

địa chỉ tại Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. Căn cứ vào khoản 9 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, 

Tòa án nhân dân thị xã Gò Công thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

Ông H và Văn phòng công chứng P có đơn xin vắng mặt. Căn cứ khoản 1 

Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt ông H và Văn phòng công chứng P. 

Đối với Lê Thị Cẩm T, sinh năm 2004 là con của anh Lê Văn D, thành viên 

trong hộ bà Phạm Thị L, chuyển đến ngày 13/4/2005, quá trình giải quyết vụ án 

xét thấy không liên quan đến vụ án nên không đưa vào tham gia tố tụng với tư 

cách là đương sự trong vụ án. 

[2] Về nội dung vụ án:  
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Các đương sự đã thống nhất: 

+ Nguồn gốc các quyền sử dụng đất tranh chấp là của bà Phạm Thị L. Bà 

Phạm Thị L đại diện hộ gia đình đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

hoàn toàn đúng quy định pháp luật. 

+ Bị đơn thừa nhận vào năm 1997, bà L có tặng cho nguyên đơn hai thửa 

đất số 228, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 997,4m2 (số thửa mới 424, tờ bản 

đồ 18, đất lúa, diện tích 978,2m2) và thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, 

diện tích 280,7m2, (số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất ở tại nông thôn và đất 

trồng cây hàng năm khác, diện tích 279,4m2), địa chỉ hai thửa đất tại Ấp H, xã 

B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. 

+ Anh L đã được bà L giao và là người trực tiếp sử dụng hai thửa đất tranh 

chấp từ năm 1997 cho đến nay. 

+ Bị đơn chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn đồng ý chia cho 

nguyên đơn quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 228, tờ bản đồ BX-C4, đất 

lúa, diện tích 997,4m2 (số thửa mới 424, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 

978,2m2), địa thửa đất tại Ấp H, xã B, thị xã G, tỉnh Tiền Giang. 

[2.1] Xét yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn: Hội đồng 

xét xử thấy rằng:  

- Hộ gia đình của bà Phạm Thị L, sinh năm 1940, theo xác nhận của Công 

an xã Bình Xuân, thị xã Gò Công vào thời điểm ngày 17/10/1997 gồm 04 nhân 

khẩu: Phạm Thị Lựa, Phạm Minh Hoàng, Phạm Văn Lập và Lê Văn Danh. Như 

vậy tại thời điểm Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 00121 A2 QSDĐ ngày 17/10/1997 cho hộ bà Phạm Thị L 

đứng tên, các thành viên trong hộ gia đình đều sẽ có quyền sử dụng đất chung 

đối với các thửa đất số 124, 125 và 128, tờ bản đồ BX-C4, tổng diện tích 

5947m2 tại địa chỉ Ấp H, xã B, huyện G (nay là thị xã G), tỉnh Tiền Giang. 

- Đối với phần diện tích đất 997,4m2 thuộc thửa đất số 228, tờ bản đồ BX-

C4, đất lúa, diện tích 3772m2 (số thửa mới 424, tờ bản đồ 18, đất lúa, diện tích 

978,2m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03463 do Ủy ban nhân 

dân thị xã Gò Công cấp ngày 04/6/2015 cho hộ bà Phạm Thị L đứng tên), diện 

tích đo thực tế còn lại là 952,8m2. Hiện nay, bà Phạm Thị L vẫn đại diện hộ 

đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà L, anh D, chị M đều thống nhất 

đồng ý chia phần đất trên cho anh L, ông H là con của bà L và là thành viên hộ 

gia đình vào năm 1997 không có ý kiến hay yêu cầu về việc chia đất và xác định 

đất là của bà L. Do đó, việc thống nhất ý kiến và thỏa thuận chia giữa nguyên đơn 

và bị đơn là hoàn toàn tự nguyện không trái quy định pháp luật nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận. 

- Đối với phần diện tích đất 280,7m2 thuộc thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-

C4, đất lúa, diện tích 1511m2 (số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất ở tại nông thôn 

và đất trồng cây hàng năm khác, diện tích 279,4m2 theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CS11523 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp 

ngày 24/11/2021 cho anh Lê Văn D đứng tên) diện tích đo thực tế còn lại là 
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275m2. Việc anh L yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất cho anh dựa vào lời 

thừa nhận của bà L có hứa tặng cho quyền sử dụng đất trên là không có cơ sở 

bởi lẽ anh L vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử 

dụng đất vẫn là của chung hộ gia đình, việc bà L tặng cho mà không có sự đồng 

thuận của các thành viên còn lại là không đúng, do đó việc tặng cho quyền sử 

dụng đất vẫn chưa hoàn thành. Tại các biên bản hòa giải của Ủy ban nhân dân 

xã Bình Xuân đều chỉ thể hiện ý kiến của cá nhân bà L mà không có ý kiến đồng 

ý của anh D hay các thành viên còn lại. Dựa trên lời khai của đương sự và người 

làm chứng thể hiện quá trình sử dụng đất anh L tuy có cất nhà trên đất, nhưng 

đến năm 2018 đã tháo dỡ đi nơi khác, hiện nay chỉ còn một số cây trồng trên đất. 

Quá trình giải quyết và tại phiên tòa bị đơn đều không đồng ý chia cho anh L 

quyền sử dụng đất này, mà muốn giữ lại để lo hương quả cho bà L sau này. 

Ngoài ra quyền sử dụng đất trong hộ gia đình còn lại tại thời điểm nguyên đơn 

khởi kiện và phần anh L được hộ gia đình thống nhất chia đã nhiều hơn so với 

phần còn lại trong hộ gia đình. Do đó để đảm bảo tính công bằng, cũng như phù 

hợp với đạo lý truyền thống của người Việt Nam, nghĩa vụ của con cái đối với 

cha mẹ có quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật Hôn nhân và gia đình. Hội 

đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn công nhận quyền sử dụng 

phần đất này. 

[2.2] Xét yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của nguyên đơn:  

- Về hình thức: các đương sự đã thực hiện đúng việc lập văn bản và có 

công chứng tại Văn phòng công chứng định tại quy định tại Điều 167 Luật đất 

đai năm 2013. 

- Về nội dung: tại thời điểm các bên lập hợp đồng tặng cho đối với phần 

diện tích đất 280,7m2 thuộc thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-C4, đất lúa, diện tích 

1511m2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng số CS11437 ngày 28/10/2021 cho hộ bà Phạm Thị L đứng tên. Các thành 

viên trong hộ gia đình bà L sau năm 1997 tuy đã có thay đổi, nhưng không có 

bất kỳ thỏa thuận gì về việc phân chia quyền sử dụng đất. Vì vậy quyền sử dụng 

đất vẫn thuộc sở hữu của hộ gia đình gồm các thành viên thời điểm được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, tuy nhiên tại hồ sơ công chứng 

không xác minh thành viên trong hộ gia đình mà chỉ dựa trên sổ hộ khẩu hộ bà 

Phạm Thị L năm 2018 là không chính xác. Không có ý kiến thống nhất của anh 

Phạm Văn L và ông Phạm Văn H (tên gọi khác: Phạm Minh Hoàng) là đã ảnh 

hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của hai người này, vi phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013.  

Do đó, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cần hủy hợp đồng 

tặng cho quyền sử dung đất (không có tài sản gắn liền với đất) số công chứng 

007937 quyển số 08/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/11/2021 giữa bà Phạm 

Thị L, chị Võ Thị M và anh Lê Văn D, tại Văn phòng công chứng P, nên yêu 

cầu của nguyên đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng Dân 

sự và điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 26 và Điều 27 của Nghị quyết số 
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326/2016/NQ-UBTVQH.14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí 

Tòa án: 

- Bị đơn phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Bà Phạm Thị L có 

đơn xin miễn nộp án phí với lý do bà là người cao tuổi. Hội đồng xét xử chấp 

nhận miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà L.  

- Nguyên đơn được chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình 

nên phải chịu án phí dân sự có giá ngạch, tương ứng với giá trị tài sản được chia 

là 4.287.600 đồng. 

[4] Các đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công về việc giải 

quyết vụ án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với những 

nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 của 

Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

- Các điều 459, 500, 501, 502 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

- Các điều 166, 167, 181 và 188 của Luật đất đai năm 2013. 

- Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 26 và Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH.14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí 

Tòa án. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Văn L. 

1/ Công nhận sử thỏa thuận của các đương sự: hộ bà Phạm Thị L gồm bà 

Phạm Thị L, anh Lê Văn D và chị Võ Thị M thống nhất đồng ý chia cho anh 

Phạm Văn L quyền sử dụng đất đối với: 

- Phần đất diện tích qua đo đạt thực tế là 952,8m2 thuộc thửa đất số 424, tờ 

bản đồ 18, đất lúa, diện tích 978,2m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH03463 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công cấp ngày 04/6/2015 cho hộ bà 

Phạm Thị L đứng tên), có vị trí, tứ cận như sau: 

+ Phía Bắc giáp rạch, có số đo: 9,99m. 

+ Phía Nam giáp phần đất của ông Nguyễn Văn H, có số đo: 11,37m. 

+ Phía Đông giáp phần đất của ông Nguyễn Văn X, có số đo: 89,44m. 

+ Phía Tây giáp phần đất của bà Phạm Thị M, có số đo: 89m. 

(có bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất kèm theo) 
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Anh Phạm Văn L, bà Phạm Thị L, anh Lê Văn D và chị Võ Thị M có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh L về việc công nhận quyền sử 

dụng đối với phần đất diện tích 280,7m2 thuộc thửa đất số 125, tờ bản đồ BX-

C4, đất lúa, diện tích 1511m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00121 

A2 QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông cấp ngày 17/10/1997 cho 

hộ bà Phạm Thị L đứng tên (số thửa mới 797, tờ bản đồ 18, đất ở tại nông thôn 

và đất trồng cây hàng năm khác, diện tích 279,4m2 theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CS11523 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp 

ngày 24/11/2021 cho anh Lê Văn D đứng tên đứng tên). 

2/ Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với 

đất) số công chứng 007937 quyển số 08/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

15/11/2021 giữa bà Phạm Thị L, chị Võ Thị M và anh Lê Văn D, tại Văn phòng 

công chứng P. 

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CS11523 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 

24/11/2021 cho anh Lê Văn D đứng tên. 

Về án phí sơ thẩm:  

- Anh Phạm Văn L phải chịu 4.287.600 (bốn triệu hai trăm tám mươi bảy 

nghìn sáu trăm) đồng án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng theo hai biên lai số số 0006641 ngày 

25 tháng 02 năm 2022 và số 0006908 ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã Gò Công, nên anh Phạm Văn L phải nộp tiếp 3.687.600 

(ba triệu sáu trăm tám mươi bảy ngìn sáu trăm) đồng. 

- Bà Phạm Thị L được miễn án phí dân sự sơ thẩm. Anh Lê Văn D phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. 

Về quyền kháng cáo: nguyên đơn, bị đơn và chị M được quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Án tuyên lúc 14 giờ 25 phút ngày 30/9/2022, có mặt anh L, bà L, anh D, 

vắng mặt các đương sự còn lại. 
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Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công; 

- Chi cục thi hành án dân sự thị xã Gò Công; 

- Các đương sự; 

- Lưu án văn, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Trần Công Triều 

 


